
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNGTRIỀU 

  TRƯỜNG THCS TRÀNG AN 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  

NĂM HỌC: 2019-2020 

STT Họ và tên Năm sinh Điện thoại Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Đông 10/09/1975 01208380888 
 

2 Nguyễn Thị Hạnh 06/07/1977 0982267820 
 

3 Lê Công Quyền 12/07/1966 01665580182 
 

4 Đỗ Thị Bích 18/06/1980 01226426655 
 

5 Triệu Thị Thanh 17/09/1980 01698903514 
 

6 Nguyễn Thị Ngát 19/08/1979 01266387171 
 

7 Lê Thị Nga 27/06/1980 0987603397 
 

8 Nguyễn Thị Kiều Hoa 12/04/1979 0985666856 
 

9 Trần Thị Hà 09/09/1980 01687918595 
 

10 Dương Thanh Huyền 14/08/1981 0978134116 
 

11 Dương Thị Hiền 19/06/1985 01204155085 
 

12 Nguyễn Thị Hồng Lê 26/09/1979 01229221632 
 

13 Ngô Thị Dung 10/05/1987 0902019646 
 

14 Nguyễn Thị Hùy 15/06/1989 01269238812 
 

15 Lê Hương Thảo 10/11/1988 01646778288 
 

16 Phạm Ngọc Diệp 21/12/1992 0978029226 
 

17 Lương Thị Lệ Trang 10/03/1992 0989720277 
 

18 Nguyễn Thị Huyền 25/02/1990 01674601574 
 

19 Trần Thị Thủy 15/04/1990 0973856742 
 

20 Nguyễn Thị Thu Trang 06/11/1988 0979645337 
 

21 Nguyễn Thị Hường 15/04/1987 0399069135 
 

22 Phạm Minh Thùy 24/10/1984 0985242410 
 

23 Dương Thu Hà 04/05/1990 0972215626 
 

24 Nguyễn Thị Ninh   GV HĐ Tin học 

  

Tràng An, ngày 15 tháng 8 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Văn Đông 
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